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	Mã đề thi 357


Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
-
 Phần 1 Trắc nghiệm: (7đ)
Câu 1: Theo Hiến pháp nước ta đối với công dân lao động là

A. quyền và nghĩa vụ.
B. nghĩa vụ.
C. bổn phận.
D. quyền lợi.

Câu 2: . Trường hợp nào sau đây thì quan hệ hôn nhân sẽ chấm dứt ?

A. Hai vợ chồng không còn yêu thương nữa.
B. Hai vợ chồng đã li thân.
C. Khi vợ hoặc chồng chết.
D. Khi hai người sống ở hai hai quốc gia khác nhau.
Câu 3: A cố ý không vận chuyển hàng đến cho B đúng hạn theo hợp đồng nên đã gây thiệt hại cho B. Hành vi của A là hành vi vi phạm nào dưới đây?

A. Dân sự.
B. Kỉ luật.
C. Hành chính.
D. Hình sự.

Câu 4: Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ:

A. 14 tuổi. 
B. 15 tuổi . 
C. 16 tuổi.
D. 18 tuổi. 

Câu 5: Vi phạm dân sự là những hành vi xâm phạm tới các quan hệ:

A.  kinh tế và quan hệ tình cảm.
B.  sở hữu và quan hệ gia đình.
C.  tài sản và quan hệ nhân thân.
D.  tài sản và quan hệ gia đình.
Câu 6: Tìm câu phát biểu sai trong các câu sau :

A. Nhà nước quản lý xã hội chủ yếu bằng pháp luật.

B. Pháp luật được đảm bảo bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước.

C. Quản lý xã hội bằng pháp luật đảm bảo tính dân chủ , công bằng.

D. Pháp luật là phương tiện duy nhất để nhà nước quản lý xã hội.

Câu 7: Người chưa thành niên theo qui định của pháp luật Việt Nam là người chưa đủ

A. 16 tuổi.
B. 19 tuổi.
C. 17 tuổi.
D. 18 tuổi.

Câu 8: Pháp luật là gì ?
A. Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

B. Pháp luật là những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.

C. Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

D. Pháp luật là hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện.

Câu 9: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về

A. trách nhiệm giữa vợ và chồng về tài sản, nhân thân.

B. nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và các thành viên trong gia đình.

C. quyền nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng.

D. quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con cái, quan hệ tài sản của vợ chồng.

Câu 10: Đối với lao động nữ , người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ khi

A. Kết hôn.
B. Nghỉ việc không lí do .
C. Nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
D. Có thai.
Câu 11: Pháp luật hành chính và pháp luật hình sự nước ta đều quy định: Người từ đủ _______  tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm pháp luật của mình.

A. 20.
B. 18.
C. 14.
D. 16.

Câu 12: Chỉ ra đâu là văn bản quy phạm pháp luật?
A. Điều lệ hội Luật gia Việt Nam. 
.

B. Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

C. Nội quy nhà trường.

D. Luật hôn nhân gia đình.

Câu 13: M (16 tuổi) con trưởng công an Bộ giao thông điều khiển xe môtô vào đường ngược chiều, đâm vào anh N bị thương nặng phải nhập viện. Trong trường hợp này anh M phải chịu trách nhiệm pháp lý không?

A. M chỉ bồi thường thiệt hại vì M mới 16 tuổi.

B.  M phải chịu trách nhiệm pháp lí về mọi hành vi của mình gây ra.
C.  M không chịu trách nhiệm pháp lí vì M mới 16 tuổi.
D. M không chịu trách nhiệm pháp lí vì Bố M là trưởng công an.
Câu 14: Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng được thể hiện qua quan hệ nào sau đây?

A. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội.

B. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.

C. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại.
D. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.

Câu 15: “ Những hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước… do luật hành chính và luật lao động bảo vệ” là

A. Vi phạm hành chính.
B. Vi phạm hình sự.

C. Vi phạm kỷ luật.
D. Vi phạm dân sự.

Câu 16: Công dân được làm những gì mà pháp luật cho phép làm là nội dung của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây ?

A. Áp dụng pháp luật.
B. Sử dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.
Câu 17: Công dân không làm điều mà pháp luật cấm là nội dung của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây ?

A. Thi hành pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 18: Trên cơ sở qui định pháp luật về trật tự an toàn đô thị, các đội trật tự của các phường trong quận K đã yêu cầu mọi người không được bán hàng trên vỉa hè để đảm bảo văn minh đô thị. Trong trường hợp này , pháp luật thể hiện vai trò nào dưới đây?

A. Là phương tiện để đảm bảo trật tự đường phố.
B. Là công cụ quản lí đô thị hữu hiệu.

C. là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội.
D. Là hình thức cưỡng chế người vi phạm.

Câu 19: Chủ thể hợp đồng lao động là :

A. Đại diện người lao động và người sử dụng lao động.
B. Người lao động và người sử dụng lao động.
C. Người lao động và đại diện người lao động.
D. Người lao động và đại diện người lao động, người lao động và người sử dụng lao động, đại diện người lao động và người sử dụng lao động.
Câu 20: Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nước ta quy định độ tuổi kết hôn của nam và nữ là

A. nam và nữ từ đủ 18 tuổi.
B. nam từ đủ 22 tuổi, nữ từ đủ 20 tuổi.
C. nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi.
D. nam và nữ từ đủ 20 tuổi.
Câu 21: N 16 tuổi 4 tháng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân bị thương tật trên 45%. Vậy V phải chịu trách nhiệm pháp lý nào ?

A.  Trách nhiệm hành chính.
B.  Trách nhiệm hình sự.
C.  Trách nhiệm kỷ luật.
D.  Trách nhiệm dân sự.
Câu 22: Điền vào chỗ trống trong câu sau: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành…………mà nhà nước là đại diện.
A. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền.
B. phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân.

C. phù hợp với ý chí nguyện vọng của nhân dân.
D. phù hợp với các quy phạm đạo đức.

Câu 23: Tính quy phạm phổ biến của pháp luật có ý nghĩa gì ?
A. Tạo ra tính khuôn mẫu.
B. Tạo ra sự bình đẳng.
C. Tạo ra sự công bằng.
D. Tạo nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật.
Câu 24: Vợ, chồng có quyền ngang nhau đối với tài sản chung là

A. những tài sản hai người có được sau khi kết hôn.

B. những tài sản theo thừa kế.
C. những tài sản hai người có được sau khi kết hôn và tài sản riêng của vợ hoặc chồng.

D. những tài sản có trong gia đình.

Câu 25: Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật qui định phải làm là biểu hiện của hình thức

A. Sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.
Câu 26: Những hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức là

A. Thực hiện pháp luật.
B. Xây dựng pháp luật.

C. Ban hành pháp luật.
D. Phổ biến pháp luật.

Câu 27: Nội dung nào dưới đây không bị coi là bất bình đẳng trong lao động?
A. Không sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.
B. Ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn cao.
C. Trả tiền công cao hơn cho lao động nam trong cùng một công việc.
D. Chỉ dành cơ hội tiếp cận việc làm cho lao động nam.
Câu 28: Đặc trưng nào của pháp luật là cơ sở để phân biệt sự khác nhau giữa pháp luật với quy phạm đạo đức?
A. Tính hệ thống.
B. Tính quyền lực, tính bắt buộc chung.

C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
D. Tính quy phạm phổ biến.

Phần 2 Tự luận: (3đ)

Câu 1: Phân tích các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật? (1,5đ)
Câu 2: Hãy sắp xếp các ví dụ sau vào các hình thức thực hiện pháp luật: Sử dụng pháp luật, Thi hành pháp luật, Tuân thủ pháp luật, Áp dụng pháp luật. (1,5đ)
1/ Công dân đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

2/ Cảnh sát giao thông xử phạt người vi phạm giao thông.

3/ Chủ động nộp thuế thu nhập cá nhân theo qui định của pháp luật.

4/ Cơ sở sản xuất kinh doanh không xả chất thải chưa được xử lí ra môi trường.

5/ Thanh tra xây dựng xử phạt đối với hành vi xây dựng trái phép.

6/ Chị C nộp đơn khiếu nại để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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